ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch sử và Địa lí 6
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kì 1 lớp 6; 
+ Xã hội nguyên thủy.
+ Chuyển biến kinh tế xã hội cuối thời nguyên thủy.
+ Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
+ Các yếu tố cơ bản của bản đồ.
+ Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
+ Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả Địa lí
+ Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả Địa lí.
2. Năng lực cần hướng tới: 
- Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Mô tả được nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của người nguyên thủy và đôi nét về đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam.
+ Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của kim nó trong sự chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy.
+ Giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.
+ Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên; quá trình thành lập nhà nước và thành tựu chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
+ Biết phân tích, giải thích và sử dụng các yếu tố trên bản đồ.
+ Hiểu và giải thích được các chuyển động của Trái Đất và các hệ quả  Địa lí.
3. Phẩm chất:
- Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kì để đạt kết quả tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.


II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	TT
	
Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phần Lịch Sử

	1
	Thời nguyên thủy

	Xã hội nguyên thủy
	3 câu 0.75 đ
	
	
	
	
	1 câu 1đ
	
	
	4 câu
1,75 đ
17.5 %

	
	
	Chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

	1 câu 0.25 đ
	
	1 câu
0,25 đ
	½ câu 
1 điểm
	
	
	
	½ câu
0.5 đ
	
3 câu
2 đ
20 %

	2
	Xã hội cổ đại
	Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	4 câu
 1.0 đ
	
	1 câu 
0,25 đ
	
	
	
	
	
	5 câu
1.25đ
12.5 %

	Tổng câu
	8
	2 và 1/2
	1
	0.5
	12

	Tổng điểm
	2 đ
	1.5 đ
	1 đ
	0.5đ
	5đ

	Tỉ lệ %
	20 %
	15 %
	10%
	5%
	50%

	Phần Địa Lí 

	3

	
Bản đồ. Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất 
	
Các yếu tố cơ bản của bản đồ 
	1 câu 
0,25đ
	
	
	
	
	
	   1 câu 
0,25đ
	
	
2 câu 
0,5 đ
5%

	4
	
Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời
	Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất.
	
2 câu 
0,5 đ


	
	 




	




	




	
	
	
	

2 câu 
0,5 đ
5%

	
	
	
Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả Địa lí.
	

 3 câu 
0,75 đ


	
	



	


	


	1 câu 
1 đ
	

1câu 
0,25 đ


	
	


6 câu 
2 đ
20 %

	
	
	Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả Địa lí.

	
2 câu
 0,5 đ


	
	
	1 câu
1,5 đ

	
	
	
	
	
3 câu 
2 đ
20 %

	Tổng câu
	8
	1
	1
	2
	12

	Tổng điểm
	2đ
	1,5đ
	1đ
	0,5đ
	5đ

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





III. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	A. Phần Lịch sử

	1
	
Thời nguyên thủy




















	Xã hội nguyên thủy
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của người thời nguyên thủy.
- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.
Thông hiểu
– Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.
– Giải thích được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người
Vận dụng
Nhận xét được ý nghĩa của việc con người biết trồng trọt chăn nuôi.
	
3 TN
(câu 1, 3, 5)


	


	











1 câu TL
(câu 2)
	






	
	
	Chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

	Nhận biết
– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun.
Thông hiểu
– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp
- Mô tả được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông
– Giải thích được sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ
– Giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.
Vận dụng cao
- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp, liên hệ với cuộc sống hiện nay
	1 TN
(câu 6)
	



1 TN
(câu 10)





1/2 TL
(câu 1)
	












	















½ TL 
(Câu 1)

	2
	Xã hội cổ đại
	Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	Nhận biết
– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.
– Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà
Thông hiểu
– Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.
	4 TN
(Câu 2, 4, 8, 9)





	



1TN
(câu 7)
	








	

	Tổng
	
8 câu TNKQ
 
	2 câu  TNKQ và ½ câu TL
	1 câu 
 TL
	1/2 câu TL

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%

	B. Phần Địa lí

	3
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	

Các yếu tố cơ bản của bản đồ
	
Vận dụng
– Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
	

1 TN  
(Câu 19)

	



	
	

1 TN  
(Câu 20)

	
	




TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất.
	
Nhận biết
– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
	2 TN 
( Câu 11,12)
	
	


	



	
	
	

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả Địa lí.
	Nhận biết
– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
Vận dụng
– Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. 
– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	3 TN
( Câu 13,14,16)








	
	







1TL
(Câu 4)

	








1TN
  ( Câu 18)

	
	
	Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả Địa lí.
	Nhận biết
– Biết được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và mùa trên Trái Đất
Thông hiểu
– Trình bày được vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất.
	2TN 
( Câu 15,17)
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1TL 
( Câu 3)
	
	

	Tổng
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 TL
	2 TN

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
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